BÀI TẬP ÔN TOÁN SỐ 5

Bài 1: Tính nhẩm
	20 – 7 =
11 – 5 =
2 x 5   =
12 - 8  =
3 x 4   =
	16 – 9 =
4 x 4   =
14 – 7 =
2 x 7   =
5 x 7   =
	17 – 8 =
18 – 9 =
5  x 3  =
13 – 5 =
4  x 9  =
	12 – 6 =
2  x 6  =
15 – 8 =
3  x 5  =
3  x 9  =


Bài 2: Đặt tính rồi tính
a) 35 – 7		b) 72 – 36		c) 81 – 45		d) 94 – 36
đ) 81 + 9		e) 58 + 34		g) 37 – 18		h) 50 + 17
Bài 3: Tính
	a) 48 – 16 + 8 =
		 =
d) 5 x 7 – 18   =
		 =
	b) 72 – 36 + 24 =
		   =
đ)  20 – 2 x 9    =
		   =
	c) 58 – 20 +6 =
		=
e) 4 x 8 + 18  =
		=


Bài 4: Tìm x
	a)   x + 14 = 50 
d) 100 – x = 75
	b)  x – 22 = 78
đ) 38 + x  = 100
	c) 52 – x = 15
e) x + 35 = 90


Bài 5: Mẹ hái được 97 bông hoa, chị hái được ít hơn mẹ 18 bông hoa. Hỏi chị hái được bao nhiêu bông hoa?
Bài 6: Bạn Lan có 29 cái kẹo, Lan nhiều hơn Nam 5 cái kẹo. Hỏi Nam có bao nhiêu cái kẹo?
Bài 7: Lớp 2A có 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn?
Bài 8:  Ba bạn Nam, An, Nga mỗi bạn viết 5 bức thư cho 5 bạn. Hỏi các bạn đã viết tất cả bao nhiêu bức thư?
Bài 9:  Tìm hai số có tích bằng 9 và hiệu bằng 0.
Ta có: ………………………………………………………………………………………
Mà:…………………………………………………………………………………………
Vậy hai số cần tìm là:………………………………………………………………………
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Bài 1: Tính nhẩm
	20 – 7 = 13
11 – 5 = 6
2 x 5   = 10
12 - 8  = 4
3 x 4   = 12
	16 – 9 = 7
4 x 4   = 16
14 – 7 = 7
2 x 7   = 14
5 x 7   = 35
	17 – 8 = 9
18 – 9 = 9
5  x 3  = 15
13 – 5 = 8
4  x 9  = 36
	12 – 6 =
2  x 6  =
15 – 8 =
3  x 5  =
3  x 9  =


Bài 2: Đặt tính rồi tính
	a) 35 – 7


	b) 72 – 36

	c) 81 – 45

	d) 94 – 36


	đ) 81 + 9

	e) 58 + 34 

	g) 37 – 18

	h) 50 + 17




Bài 3: Tính
	a) 48 – 16 + 8 = 32 + 8
		 = 40
d) 5 x 7 – 18   = 35 - 18
		 = 17
	b) 72 – 36 + 24 = 36 + 24
		   = 60
đ)  20 – 2 x 9    = 20 - 18
		   = 2
	c) 58 – 20 + 6 = 38 + 6
		 = 44
e) 4 x 8 + 18   = 32 + 18
		 = 50


Bài 4: Tìm x
	a)   x + 14 = 50 
               x = 50 – 14
	    x = 36
d) 100 – x = 75
	   x = 100 – 75
	   x = 25
	b)  x – 22 = 78
              x = 78 + 22
	   x = 100 
đ) 38 + x  = 100
	 x = 100 – 38
	 x = 62
	c) 52 – x = 15
	 x = 52 – 15
	 x = 37
e) x + 35 = 90
  	  x = 90 – 35 
	  x = 55


Bài 5: Mẹ hái được 97 bông hoa, chị hái được ít hơn mẹ 18 bông hoa. Hỏi chị hái được bao nhiêu bông hoa?
Tóm tắt:
Mẹ hái: 		97 bông hoa
Chị hái ít hơn mẹ: 	18 bông hoa
Chị hái được: 	… bông hoa? 
            Đặt tính				Bài giải
		Số bông hoa chị hái được là:
97 – 18 = 79 (bông hoa)
Đáp số: 79 bông hoa
Bài 6: Bạn Lan có 29 cái kẹo, Lan nhiều hơn Nam 5 cái kẹo. Hỏi Nam có bao nhiêu cái kẹo?
Tóm tắt:
Bạn Lan có: 		29 cái kẹo
Lan nhiều hơn Nam: 5 cái kẹo
Nam có: 		… cái kẹo?
            Đặt tính				Bài giải
Số cái kẹo Nam có là:
29 – 5 = 24 (cái kẹo)
Đáp số: 24 cái kẹo
Bài 7: Lớp 2A có 4 tổ, mỗi tổ có 10 bạn. Hỏi lớp 2A có tất cả bao nhiêu bạn?
Tóm tắt: 
Lớp 2A có: 4 tổ
Mỗi tổ có: 10 bạn
Lớp 2A có: … bạn?
            Đặt tính				Bài giải
Số bạn lớp 2A có tất cả là:
4 x 10 = 40 (bạn)
Đáp số: 40 bạn

Bài 8:  Ba bạn Nam, An, Nga mỗi bạn viết 5 bức thư cho 5 bạn. Hỏi các bạn đã viết tất cả bao nhiêu bức thư?
Tóm tắt:
Nam, An, Nga mỗi bạn viết: 5 bức thư
Có tất cả: 			… bức thư?
            Đặt tính				Bài giải
Số bức thư có tất cả là:
3 x 5 = 15 (bức thư)
Đáp số: 15 bức thư

Bài 9:  Tìm hai số có tích bằng 9 và hiệu bằng 0.
Ta có: 3 x 3 = 9
Mà: 3 – 3 = 0
Vậy hai số cần tìm là: 3 và 3

